
Tên nhà thầu:​  
Công trình:​  
 

NHẬT KÝ ĐÓNG CỌC 
Từ N0………………………. Đến N0……………………. 

Bắt đầu………………………. Kết thúc……………………. 
 
1. Hệ thống máy đóng cọc​  
2. Loại búa​  
3. Trọng lượng phần đập của búa​  
4. Áp suất (khí, hơi) atm​  
5. Loại và trọng lượng của mũ cọc, kG​  
Cọc số (theo mặt bằng bãi cọc)​  
1. Ngày tháng đóng​  
2. Nhãn hiệu cọc (theo tổ hợp các đoạn cọc)​  
3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc​  
4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc​  
5. Độ chối thiết kế, cm​  

N0 lần đo Độ cao rơi 
búa, cm 

Số nhát đập 
trong lần đo 

Độ sâu hạ 
cọc trong 

lần đo 

Độ chối của 
1 nhát đập, 

cm 
Ghi chú 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát 

 
 
 
 
 
 
 



Tên nhà thầu:​  
Công trình:​  
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÓNG CỌC 
Từ N0………………………. Đến N0……………………. 

Bắt đầu………………………. Kết thúc……………………. 
 

TT Tên 
cọc 

Loại 
cọc Ngày/ca 

Độ sâu, m 
Loại 
búa 

Tổng 
số 

nhát 
đập 

Độ chối, cm 
Ghi 
chú Thiết 

kế 
Thực 

tế 
Khi 

đóng 
Khi 

kiểm 
tra 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Kỹ thuật thi công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn giám sát 


